LỊCH THI ĐẤU HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG
  THỊ XÃ BẾN CÁT NĂM 2019 -2020 ( MÔN BÓNG ĐÁ NHI ĐỒNG )
Sân bóng đá Quốc Anh
	BẢNG A
	BẢNG B

	1
	TH Hồ Hảo Hớn
	1
	TH Định Phước

	2
	TH An Tây A
	2
	TH An Sơn

	3
	TH Thới Hòa
	3
	TH Trần Quốc Tuấn

	4
	TH An Tây B
	4
	

	
	BẢNG C
	
	BẢNG D

	1
	TH Võ Thị Sáu
	1
	TH An Điền

	2
	TH Duy Tân
	2
	TH Tân Định

	3
	TH Mỹ Phước
	3
	TH Chánh Phú Hòa

	4
	TH Hòa Lợi
	4
	


	Ngày
	Giờ
	Trận
	  Đội-Đội
	Sân

	Ngày 7/10/2019

( Thứ 2 )
	7h30
	1
	1A TH Hồ Hảo Hớn
	2A TH An Tây A
	1

	
	7h30
	2
	3A TH Thới Hòa
	4A TH An Tây B
	2

	
	7h30
	3
	1B TH Định Phước
	2B TH An Sơn
	3

	
	8h20
	4
	1C TH Võ Thị Sáu
	2C TH Duy Tân
	1

	
	8h20
	5
	3C TH Mỹ Phước
	4C TH Hòa Lợi
	2

	
	8h20
	6
	1D TH An Điền
	2D TH Tân Định
	3

	
	13h30
	7
	2A TH An Tây A
	3A TH Thới Hòa
	1

	
	13h30
	8
	4A TH An Tây B
	1A TH Hồ Hảo Hớn
	2

	
	13h30
	9
	2C TH Duy Tân
	3C TH Mỹ Phước
	3

	
	14h20
	10
	4C TH Hòa Lợi
	1C TH Võ Thị Sáu
	1

	
	14h20
	11
	2B TH An Sơn
	3B TH Trần Quốc Tuấn
	2

	
	14h20
	12
	2D TH Tân Định
	3D TH Chánh Phú Hòa
	3

	Ngày 8/10/2019

( Thứ 3 )
	7h30
	13
	3A TH Thới Hòa
	1A TH Hồ Hảo Hớn
	1

	
	7h30
	14
	4A TH An Tây A
	2A TH An Tây B
	2

	
	7h30
	15
	3C TH Mỹ Phước
	1C TH Võ Thị Sáu
	3

	
	8h20
	16
	4C TH Hòa Lợi
	2C TH Duy Tân
	1

	
	8h20
	17
	3B TH Trần Quốc Tuấn
	1B TH Định Phước
	2

	
	8h20
	18
	3D TH Chánh Phú Hòa
	1D TH An Điền
	3

	
	
	
	TỨ KẾT
	

	
	13h30
	22
	NHẤT A
	NHÌ B
	1

	
	13h30
	23
	NHẤT B
	NHÌ A
	2

	
	13h30
	24
	NHẤT C
	NHÌ D
	3

	
	14h20
	25
	NHẤT D
	NHÌ C
	1

	Ngày 9/10/2019

( Thứ 4 )
	BÁN KẾT

	
	7h30
	26
	THẮNG TRẠN 22
	THẮNG TRẬN 24
	1

	
	7h30
	27
	THẮNG TRẬN 23
	THẮNG TRẬN 25
	2

	
	CHUNG KẾT

	
	13h30
	28
	 THUA TRẬN 26
	THUA TRẬN 27
	1

	
	13h30
	29
	THẮNG TRẬN 26
	THẮNG TRẬN 27
	2


LỊCH THI ĐẤU HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG
  THỊ XÃ BẾN CÁT NĂM 2019 -2020 ( MÔN BÓNG ĐÁ THCS NỮ )

Sân bóng đá Quốc Anh
	BẢNG A
	BẢNG B

	1
	THCS Hòa Lợi
	1
	THCS LQĐ

	2
	THCS Mỹ Phước
	2
	THCS Bình Phú

	3
	THCS Mỹ Thạch
	3
	THCS Phú An

	4
	THCS An Điền
	4
	THCS Thới Hòa

	5
	THCS CPH
	
	


	Ngày
	Giờ
	Trận
	  Đội-Đội
	Sân

	Ngày 7/10/2019

( Thứ 2 )
	9h10
	1
	1A THCS Hòa Lợi
	2A THCS Mỹ Phước
	1

	
	9h10
	2
	3A THCS Mỹ Thạch
	4A THCS An Điền
	2

	
	9h10
	3
	1B THCS LQĐ
	2B THCS Bình Phú
	3

	
	10h00
	4
	3B THCS Phú An
	4B THCS Thới Hòa
	1

	
	15h10
	5
	5A THCS CPH
	1A THCS Hòa Lợi
	1

	
	15h10
	6
	4A THCS An Điền
	2A THCS Mỹ Phước
	2

	
	15h10
	7
	2B THCS Bình Phú
	3BTHCS Phú An
	3

	
	16h00
	8
	4B THCS Thới Hòa
	1B THCS LQĐ
	1

	Ngày 8/10/2019

( Thứ 3 )
	9h10
	9
	1A THCS Hòa Lợi
	3ATHCS Mỹ Thạch
	1

	
	9h10
	10
	2A THCS Mỹ Phước
	5A THCS CPH
	2

	
	9h10
	11
	3B THCS Phú An
	1BTHCS LQĐ
	3

	
	10h00
	12
	4B THCS Thới Hòa
	2B THCS Bình Phú
	1

	
	14h20
	13
	2A THCS Mỹ Phước
	3A THCS Mỹ Thạch
	2

	
	14h20
	14
	5A THCS CPH
	4A THCS An Điền
	3

	Ngày 9/10/2019

( Thứ 4 )
	8h30
	15
	4A THCS An Điền
	1A THCS Hòa Lợi
	1

	
	8h30
	16
	3A THCS Mỹ Thạch
	5A THCS CPH
	2

	
	BÁN KẾT

	
	14h30
	1
	NHẤT A
	NHÌ B
	1

	
	14h30
	2
	NHẤT B
	NHÌ A
	2

	10/10/2019

( Thứ 5)
	CHUNG KẾT

	
	7h30
	28
	 THUA BK1
	THUA BK2
	1

	
	7h30
	29
	THẮNG BK1
	THẮNG BK2
	2


TRƯỞNG PHÒNG

LỊCH THI ĐẤU HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG THỊ XÃ BẾN CÁT

 NĂM 2019 -2020 ( MÔN BÓNG ĐÁ THCS NAM )

Sân bóng Becamex (gần trường TH Chánh Phú Hòa)
	BẢNG A
	BẢNG B

	1
	THCS Hòa Lợi
	1
	THCS Phú An

	2
	THCS LQĐ
	2
	THCS Mỹ Thạch

	3
	THCS An Điền
	3
	THCS Thới Hòa

	4
	THCS CPH
	4
	THCS Mỹ Phước

	5
	THCS Bình Phú
	
	


	Ngày
	Giờ
	Trận
	  Đội-Đội
	Sân

	5/10/2019

( thứ 7)
	7h30
	1
	1A THCS Hòa Lợi
	2A THCS LQĐ
	

	
	9h00
	2
	3A THCS An Điền
	4A THCS CPH
	

	
	13h30
	3
	1B THCS Phú An
	2B THCS Mỹ Thạch
	

	
	15h00
	4
	3B THCS Thới Hòa
	4B THCS Mỹ Phước
	

	6/10/2019

( chủ nhật)
	7h30
	5
	5ATHCS Bình Phú
	1A THCS Hòa Lợi
	

	
	9h00
	6
	4A THCS CPH
	2A THCS LQĐ
	

	
	13h30
	7
	2B THCS Mỹ Thạch
	3B THCS Thới Hòa
	

	
	15h00
	8
	4B  THCS Mỹ Phước
	1B THCS Phú An
	

	7/10/2019

( thứ 2)
	7h30
	9
	1A THCS Hòa Lợi
	3ATHCS An Điền
	

	
	9h00
	10
	2A THCS LQĐ
	5A THCS Bình Phú
	

	
	13h30
	11
	3B THCS Thới Hòa
	1B THCS Phú An
	

	
	15h00
	12
	4B THCS Mỹ Phước
	2B THCS Mỹ Thạch
	

	8/10/2019

( thứ 3)
	7h30
	13
	2A THCS LQĐ
	3A THCS An Điền
	


	
	9h00
	14
	5A THCS Bình Phú
	4A THCS CPH
	

	
	13h30
	15
	4A THCS CPH
	1A THCS Hòa Lợi
	

	
	15h00
	16
	3A THCS An Điền
	5A THCS Bình Phú
	

	9/10/2019

  ( thứ 4)
	BÁN KẾT

	
	7h30
	1
	NHẤT A
	NHÌ B
	

	
	9h00
	2
	NHẤT B
	NHÌ A
	

	
	CHUNG KẾT

	
	13h30
	1
	 THUA BK1
	THUA BK2
	

	
	15h00
	2
	THẮNG BK1
	THẮNG BK2
	


TRƯỞNG PHÒNG

LỊCH THI ĐẤU HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG THỊ XÃ BẾN CÁT

 NĂM 2019 -2020 ( MÔN BÓNG CHUYỀN THCS NỮ )

Sân trường THCS Thới Hòa
	BẢNG A
	BẢNG B

	1
	THCS Phú An
	1
	THCS Hòa Lợi

	2
	THCS CPH
	2
	THCS Mỹ Thạch

	3
	THCS Thới Hòa
	3
	THCS Bình Phú

	4
	THCS An Điền
	4
	THCS Mỹ Phước

	5
	THCS LQĐ
	
	


	Ngày
	Giờ
	Trận
	  Đội-Đội
	Sân

	17/10/2019
( thứ 5 )
	7h30
	1
	1A THCS Phú An
	2A THCS CPH
	1

	
	7h30
	2
	3A THCS Thới Hòa
	4A THCS An Điền
	2

	
	8h30
	3
	1BTHCS Hòa Lợi
	2B THCS Mỹ Thạch
	1

	
	8h30
	4
	3B THCS Bình Phú
	4B THCS Mỹ Phước
	2

	
	9h30
	5
	5A THCS LQĐ
	1A THCS Phú An
	1

	
	9h30
	6
	4A THCS An Điền
	2ATHCS CPH
	2

	
	10h30
	7
	2B THCS Mỹ Thạch
	3B THCS Bình Phú
	1

	
	10h30
	8
	4B THCS Mỹ Phước
	1B THCS Hòa Lợi
	2

	
	13h30
	9
	1A THCS Phú An
	3A THCS Thới Hòa
	1

	
	13h30
	10
	2A THCS CPH
	5A THCS LQĐ
	2

	
	14h30
	11
	3B THCS Bình Phú
	1B THCS Hòa Lợi
	1

	
	14h30
	12
	4B THCS Mỹ Phước
	2B THCS Mỹ Thạch
	2

	
	15h30
	13
	2A THCS CPH
	3A THCS Thới Hòa
	1

	
	15h30
	14
	5A THCS LQĐ
	4A THCS An Điền
	2

	
	16h30
	15
	4A THCS An Điền
	1A THCS Phú An
	1

	
	16h30
	16
	3A THCS Thới Hòa
	5A THCS LQĐ
	2

	19/10/2019

( thứ 7 )
	BÁN KẾT

	
	7h30
	1
	NHẤT A
	NHÌ B
	1

	
	7h30
	2
	NHẤT B
	NHÌ A
	2

	
	CHUNG KẾT

	
	9h30
	1
	 THUA BK1
	THUA BK2
	1

	
	9h30
	2
	THẮNG BK1
	THẮNG BK2
	2


TRƯỞNG PHÒNG

LỊCH THI ĐẤU HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG THỊ XÃ BẾN CÁT

 NĂM 2019 -2020 ( MÔN BÓNG CHUYỀN THCS NAM )

Sân trường THCS Thới Hòa
	BẢNG A
	BẢNG B

	1
	THCS CPH
	1
	THCS Hòa Lợi

	2
	THCS LQĐ
	2
	THCS Bình Phú

	3
	THCS Thới Hòa
	3
	THCS Mỹ Phước

	4
	THCS Mỹ Thạch
	4
	THCS An Điền

	5
	THCS Phú An
	
	


	Ngày
	Giờ
	Trận
	  Đội-Đội
	Sân

	18/10/2019

( thứ 6 )
	7h30
	1
	1A THCS CPH
	2A THCS LQĐ
	1

	
	7h30
	2
	3A THCS Thới Hòa
	4A THCS Mỹ Thạnh
	2

	
	8h30
	3
	1B THCS Hòa Lợi
	2B THCS Bình Phú
	1

	
	8h30
	4
	3B THCS Mỹ Phước
	4B THCS An Điền
	2

	
	9h30
	5
	5A THCS Phú An
	1A THCS CPH
	1

	
	9h30
	6
	4A THCS Mỹ Thạnh
	2A THCS LQĐ
	2

	
	10h30
	7
	2B THCS Bình Phú
	3B THCS Mỹ Phước
	1

	
	10h30
	8
	4B THCS An Điền
	1B THCS Hòa Lợi
	2

	
	13h30
	9
	1A THCS CPH
	3A THCS Thới Hòa
	1

	
	13h30
	10
	2A THCS LQĐ
	5A THCS Phú An
	2

	
	14h30
	11
	3B THCS Mỹ Phước
	1B THCS Hòa Lợi
	1

	
	14h30
	12
	4B THCS An Điền
	2B THCS Bình Phú
	2

	
	15h30
	13
	2A THCS LQĐ
	3A THCS Thới Hòa
	1

	
	15h30
	14
	5A THCS Phú An
	4A THCS Mỹ Thạnh
	2

	
	16h30
	15
	4A THCS Mỹ Thạnh
	1A THCS CPH
	1

	
	16h30
	16
	3A THCS Thới Hòa
	5A THCS Phú An
	2

	19/10/2019

( thứ 7 )
	BÁN KẾT

	
	8h30
	1
	NHẤT A
	NHÌ B
	1

	
	8h30
	2
	NHẤT B
	NHÌ A
	2

	
	CHUNG KẾT

	
	10h30
	1
	 THUA BK1
	THUA BK2
	1

	
	10h30
	2
	THẮNG BK1
	THẮNG BK2
	2


TRƯỞNG PHÒNG

LỊCH THI ĐẤU HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG THỊ XÃ BẾN CÁT

 NĂM 2019 -2020 ( MÔN BÓNG RỔ THCS NỮ )

Sân trường THCS Hòa Lợi
	BẢNG A
	BẢNG B

	1
	THCS Thới Hòa
	1
	THCS Phú An

	2
	THCS Hòa Lợi
	2
	THCS Mỹ Thạnh

	3
	THCS CPH
	3
	THCS An Điền

	4
	THCS Bình Phú
	4
	THCS LQĐ


	Ngày
	Giờ
	Trận
	  Đội-Đội
	Sân

	25/10/2019
( thứ 4 )
	7h30
	1
	1A THCS Thới Hòa
	2A THCS Hòa Lợi
	

	
	8h30
	2
	3A  THCS CPH
	4A THCS Bình Phú
	

	
	9h30
	3
	1B THCS Phú An
	2B THCS Mỹ Thạnh
	

	
	10h30
	4
	3B THCS An Điền
	4B THCS LQĐ
	

	
	13h30
	5
	2A THCS Hòa Lợi
	3A THCS CPH
	

	
	14h30
	6
	4A THCS Bình Phú
	1A THCS Thới Hòa
	

	
	15h30
	7
	2B THCS Mỹ Thạnh
	3B THCS An Điền
	

	
	16h30
	8
	4B THCS LQĐ
	1B THCS Phú An
	

	27/10/2019

( thứ 6 )
	7h30
	9
	3A THCS CPH
	1A THCS Thới Hòa
	

	
	8h30
	10
	4A THCS Bình Phú
	2A THCS Hòa Lợi
	

	
	9h30
	11
	3B THCS An Điền
	1B THCS Phú An
	

	
	10h30
	12
	4B THCS LQĐ
	2B THCS Mỹ Thạnh
	

	28/10/2019

( thứ 7 )

	BÁN KẾT

	
	9h30
	1
	NHẤT A
	NHÌ B
	

	
	10h30
	2
	NHẤT B
	NHÌ A
	

	
	CHUNG KẾT

	
	15h30
	1
	 THUA BK1
	THUA BK2
	

	
	16h30
	2
	THẮNG BK1
	THẮNG BK2
	


TRƯỞNG PHÒNG

THI ĐẤU HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG THỊ XÃ BẾN CÁT

 NĂM 2019 -2020 ( MÔN BÓNG RỔ THCS NAM )

Sân trường THCS Hòa Lợi
	BẢNG A
	BẢNG B

	1
	THCS Phú An
	1
	THCS Bình Phú

	2
	THCS Hòa Lợi
	2
	THCS An Điền

	3
	THCS LQĐ
	3
	THCS Thới Hòa

	4
	THCS Mỹ Thạnh
	4
	THCS CPH


	Ngày
	Giờ
	Trận
	  Đội-Đội
	Sân

	26/10/2019

( thứ 5 )
	7h30
	1
	1A THCS Phú An
	2A THCS Hòa Lợi
	

	
	8h30
	2
	3A THCS LQĐ
	4A THCS Mỹ Thạnh
	

	
	9h30
	3
	1B THCS Bình Phú
	2B THCS An Điền
	

	
	10h30
	4
	3B THCS Thới Hòa
	4B THCS CPH
	

	
	13h30
	5
	2A THCS Hòa Lợi
	3A THCS LQĐ
	

	
	14h30
	6
	4A THCS Mỹ Thạnh
	1A THCS Phú An
	

	
	15h30
	7
	2B THCS An Điền
	3B THCS Thới Hòa
	

	
	16h30
	8
	4B THCS CPH
	1B THCS Bình Phú
	

	27/10/2019

( thứ 6 )
	13h30
	9
	3A THCS LQĐ
	1A THCS Phú An
	

	
	14h30
	10
	4A THCS Mỹ Thạnh
	2A THCS Hòa Lợi
	

	
	15h30
	11
	3B THCS Thới Hòa
	1B THCS Bình Phú
	

	
	16h30
	12
	4B THCS CPH
	2B THCS An Điền
	

	28/10/2019

( thứ 7 )
	BÁN KẾT

	
	7h30
	1
	NHẤT A
	NHÌ B
	

	
	8h30
	2
	NHẤT B
	NHÌ A
	

	
	CHUNG KẾT

	
	13h30
	1
	 THUA BK1
	THUA BK2
	

	
	14h30
	2
	THẮNG BK1
	THẮNG BK2
	


TRƯỞNG PHÒNG

THI ĐẤU HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG THỊ XÃ BẾN CÁT

 NĂM 2019 -2020 ( MÔN KÉO CO THCS )

( Thi đấu ngày 5/11/2019 )
I.ĐỒNG ĐỘI NAM (Sân trường THCS Thới Hòa)
1,THCS MỸ THẠNH

2,THCS BÌNH PHÚ
3,THCS THỚI HÒA

4,THCS MỸ PHƯỚC
5,THCS LQĐ
6,THCS CPH

7,THCS HÒA LỢI

8,THCS PHÚ AN


9,THCS AN ĐIỀN
TRƯỞNG PHÒNG
THI ĐẤU HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG THỊ XÃ BẾN CÁT

 NĂM 2019 -2020 ( MÔN KÉO CO THCS )

( Thi đấu ngày 5/11/2019 )

I.ĐỒNG ĐỘI NAM;NỮ (Sân trường THCS Thới Hòa)
1,THCS THỚI HÒA


2,THCS MỸ PHƯỚC

3,THCS CPH


4,THCS MỸ THẠNH

5,THCS HÒA LỢI

6,THCS AN ĐIỀN

7,THCS LQĐ

8,THCS PHÚ AN


9,THCS BÌNH PHÚ
TRƯỞNG PHÒNG
THI ĐẤU HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG THỊ XÃ BẾN CÁT

 NĂM 2019 -2020 ( MÔN KÉO CO THCS )

I.ĐỒNG ĐỘI NỮ (Sân trường THCS Thới Hòa)
1,THCS THỚI HÒA


2,THCS MỸ PHƯỚC

3,THCS MỸ THẠNH


4,THCS BÌNH PHÚ

5,THCS CPH

6,THCS LQĐ

7,THCS PHÚ AN


8,THCS HÒA LỢI


9,THCS AN ĐIỀN
TRƯỞNG PHÒNG
